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THÔNG TƯ

Quy định về công tác phòng, chống

thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa

__________________

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm

2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số

48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy

định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy

nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về công tác phòng,

chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác phòng, chống thiên tai để bảo vệ hệ thống kết

cấu hạ tầng, thiết bị, tài sản, phương tiện và con người trong lĩnh vực giao thông

đường thủy nội địa.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt

động phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công trình phòng, chống thiên tai đường thủy nội địa là kết cấu hạ tầng giao thông

đường thủy nội địa được xây dựng kiên cố hoặc tạm thời để hạn chế hoặc làm giảm

nhẹ các tác động của thiên tai trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa hoặc

phục vụ việc dự báo, cảnh báo, chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai

đường thủy nội địa.

2. Phòng ngừa thiên tai đường thủy nội địa là các hoạt động được tiến hành trước

khi thiên tai xảy ra để cảnh báo, thông báo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân

lực, phương tiện, thiết bị, hậu cần, biện pháp sơ tán nhằm bảo vệ con người, kết cấu

hạ tầng, tài sản.

3. Ứng phó thiên tai đường thủy nội địa là các biện pháp cần thiết, kịp thời, thích hợp

để cứu người, phương tiện, tài sản, vật chất, bảo vệ môi trường trong khu vực xảy ra

thiên tai nhằm giảm tới mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

4. Khắc phục hậu quả thiên tai đường thủy nội địa là thực hiện các biện pháp nghiệp

vụ nhằm phục hồi hoặc tái tạo lại tổn thất do thiên tai gây ra trong lĩnh vực đường

thủy nội địa.

Chương II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 4. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai trong hoạt động

giao thông đường thủy nội địa quốc gia hàng năm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ

của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, quy định của pháp luật về phòng, chống thiên

tai.

2.  Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện

kế hoạch phòng, chống thiên tai trong phạm vi quản lý.



3.  Tổ chức trực phòng, chống thiên tai theo quy định để kịp thời thu nhận, phổ biến

thông tin, triển khai biện pháp thực hiện các chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về

phòng, chống thiên tai.

4.  Tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra, đề xuất các biện pháp khắc phục, báo cáo

cấp có thẩm quyền theo quy định trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm

cứu nạn.

5.  Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai hàng năm.

Điều 5. Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai giao thông

đường thủy nội địa

1. Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai giao thông đường thủy

nội địa bao gồm: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(đối với tuyến đường thủy nội địa quốc gia được giao quản lý); Chi Cục Đường thủy

nội địa khu vực; Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực.

2. Cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện các nhiệm vụ phòng

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Chương III Thông tư

này.

Chương III

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

MỤC 1. PHÒNG NGỪA THIÊN TAI

Điều 6. Nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện

công tác phòng ngừa thiên tai hàng năm trong lĩnh vực đường thủy nội địa

1. Tổ chức quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, phương tiện giao

thông đường thủy nội địa hạn chế ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai. Ngăn chặn hành

vi có nguy cơ gây hư hại kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

2. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình cần được

bảo vệ hoặc các công trình có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trong

phạm vi trách nhiệm quản lý. Khi phát hiện hư hỏng hoặc xuống cấp, phải kịp thời có

biện pháp xử lý; trường hợp vượt quá khả năng của mình, phải báo cáo cơ quan cấp

trên trực tiếp để giải quyết trước mùa mưa, bão.



3. Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai theo loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên

tai, gồm các nội dung chính sau:

a) Thực hiện các biện pháp neo, buộc, chằng, chống để bảo vệ công trình, thiết bị,

phương tiện, hàng hóa, nhà cửa, kho tàng khi có thiên tai;

b) Kế hoạch sơ tán các phương tiện, thiết bị, hàng hóa; lập phương án cứu hộ, cứu

nạn và di dân đến nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra;

c) Dự phòng vật tư, phương tiện, trang thiết bị; dự trữ lương thực, thực phẩm cho

công tác phòng, chống thiên tai để sử dụng khi cần thiết;

d) Bảo đảm an toàn cho các công trình trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ

luồng do hoạt động giao thông đường thủy, đặc biệt là các công trình cầu vượt sông;

phương án điều tiết, tổ chức giao thông ở các khu vực trọng điểm, đảm bảo an toàn

giao thông;

đ) Theo dõi diễn biến của thiên tai và mức độ ảnh hưởng của thiên tai đối với công

trình; theo dõi mức độ chịu thiên tai của các công trình và trang thiết bị;

e) Chế độ thông tin trong thời gian có thiên tai, trong đó dự kiến các tình huống xấu

có thể xảy ra như mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc để chủ động khắc phục

nhanh và hiệu quả.

4. Tổ chức kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại đơn vị và

các đơn vị, bộ phận trực thuộc, đặc biệt là các công trình trọng điểm, xung yếu.

5. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác phòng, chống

thiên tai.

6. Tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ quan,

đơn vị.

Điều 7. Yêu cầu về phòng ngừa thiên tai của các tổ chức, cá nhân khi xây dựng

kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1. Tuân thủ trình tự quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

2. Trong quá trình thi công, khi có dự báo về thiên tai có thể xảy ra tại khu vực có

công trình, phải nhanh chóng kiểm tra tình hình thực tế, các trang thiết bị, phương



tiện thi công và có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho người, phương

tiện, thiết bị, công trình.

Điều 8. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của các tổ chức, cá nhân đối với kết cấu

hạ tầng giao thông đường thủy nội địa đang khai thác

1. Có phương án bảo đảm an toàn hoặc thu hồi, bảo quản các đèn báo hiệu, biển

hiệu, phao báo hiệu và phụ kiện trước các đợt lũ, bão phù hợp với mực nước báo

động lũ ở từng lưu vực sông (ưu tiên công tác trục phao báo hiệu trước đợt lũ, bão

xảy ra trong nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa); kịp thời triển

khai lại hệ thống báo hiệu ngay sau lũ, bão.

2. Các cột báo hiệu dạng dàn, hệ thống trụ neo, phao neo, các công trình, vật kiến

trúc khác phải được kiểm tra, sửa chữa kịp thời trước mùa mưa, lũ.

3. Hệ thống kè, đập chỉnh trị tùy theo công năng của từng loại kè, cụm kè phải tiến

hành duy tu định kỳ trước hoặc sau thiên tai theo quy trình.

4. Các cầu trọng yếu trên tuyến đường thủy nội địa phải có phương án điều tiết

hướng dẫn giao thông, phương án chống va trôi cụ thể cho từng vị trí cầu; có kế

hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện phương án.

Điều 9. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai đối với phương tiện thủy

1. Đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện

a) Khi hành trình trên các tuyến đường thủy nội địa, thuyền trưởng, người lái phương

tiện phải tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng, chống thiên tai, thực hiện nghiêm chế

độ thông tin liên lạc; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về

phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu

nạn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp bộ, ngành, địa

phương, đưa phương tiện vào vị trí neo đậu an toàn hoặc khu neo đậu tránh thiên

tai. Trường hợp không đủ thời gian đưa phương tiện ra khỏi vùng ảnh hưởng của

thiên tai phải có phương án hợp lý điều động tránh thiên tai và phát tin cảnh báo,

thông báo đến các cơ quan, đơn vị, phương tiện gần nhất một cách nhanh nhất để

được trợ giúp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu đến người, phương tiện, hàng hóa;

b) Khi neo đậu làm nhiệm vụ trong cảng, bến


